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	Số: 71/QĐ-TTYT
	Mang Yang, ngày 22 tháng 4 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

	Gói thầu 
	:
	Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023


 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MANG YANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị thuộc sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Gia Lai ngày 07/4/2023 về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hang hóa, dịch vụ khác ( không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-TTYT ngày 05/12/2023 của Trung tâm y tế huyện Mang Yang về việc phê duyệt dự toán Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-TTYT ngày 27/12/2023 của Trung tâm y tế huyện Mang Yang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTYT ngày 29/12/2023 của Trung tâm y tế huyện Mang Yang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023;
Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 32/BC-KQ ngày 14/03/2024 và Tờ trình số 51/TTr-KQ ngày 14/03/2024 của Công ty TNHH đầu tư Việt Luật về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023”;
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTYT ngày 18/3/2024 của Trung tâm y tế huyện Mang Yang về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26/3/2024 giữa Trung tâm y tế huyện Mang Yang và Các nhà thầu;
Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 39.1/BC.2024 ngày 15/04/2024 và Tờ trình số 43.1/TTr.2024 ngày 15/04/2024 của Công ty TNHH đầu tư Sun Red về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2023”, như sau:
	Stt
	Tên nhà thầu trúng thầu
	Số phần trúng thầu
	Tổng giá trị trúng thầu

	1
	Công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê
	1
	4.095.000

	2
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế Việt Anh
	1
	179.920.000

	3
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh
	1
	200.000.000

	4
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt
	7
	223.350.000

	5
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm
	3
	43.920.000

	6
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An
	4
	584.913.000

	7
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh
	19
	189.949.000

	8
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát
	53
	791.624.000

	TỔNG CỘNG
	89
	2.217.771.000 


(Danh sách hàng hóa trúng thầu: Xem Phụ lục I đính kèm)
	· Loại hợp đồng
	:
	Trọn gói

	· Thời gian thực hiện hợp đồng
	:
	12 tháng

	· Nguồn vốn
	:
	Nguồn thu sự nghiệp Y tế. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp, Nguồn mục tiêu Quốc gia


Điều 2. Hủy thầu đối với các phần không có nhà thầu trúng thầu: 64 phần (Chi tiết xem Phụ lục II đính kèm)
Điều 3. Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định hiện hành.
Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Ban trực thuộc Trung tâm y tế huyện Mang Yang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	                                             GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:	
- Như Điều 3;	   
-  Lưu.	
[bookmark: _GoBack]
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		 		PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

	Stt
	Mã phần
	Tên hàng hóa 
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	 Đơn giá
	Thành tiền
	Tên nhà thầu trúng thầu

	1 
	PP2300602818
	Test phát hiện HCV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.095.000 
	Công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê

	
	PP2300602818.1
	Test phát hiện HCV
	HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Strip (Serum/Plasma)
	IHC-301
	Abon Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd.
	Trung Quốc
	 50 Test/ Hộp 
	Test
	 500 
	 8.190 
	 4.095.000 
	Công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê

	2 
	PP2300602820
	Test xét nghiệm kháng nguyên Dengue NS1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 200.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh

	
	PP2300602820.1
	Test xét nghiệm kháng nguyên Dengue NS1
	One Step Dengue NS1 Antigen Whole Blood/Serum/Plasma Test
	 W041-C
	Guangzhou Wondfo 
Biotech Co., Ltd.
	Trung Quốc
	Hộp/25 test
	 Test 
	 5.000 
	 40.000 
	 200.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh

	3 
	PP2300602701
	Bông hút y tế 100 gam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 14.880.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602701.1
	Bông hút y tế 100 gam
	Bông hút y tế 100 gam
	 
	Memco
	Việt Nam
	 Thùng 100 gói 
	Gói
	 800 
	 18.600 
	 14.880.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	4 
	PP2300602702
	Bông hút y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 14.900.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602702.1
	Bông hút y tế
	Bông hút y tế
	 
	Memco
	Việt Nam
	 Bì 1 kg 
	Kg
	 100 
	 149.000 
	 14.900.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	5 
	PP2300602704
	Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng cản quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 798.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602704.1
	Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng cản quang
	Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng cản quang
	 
	Memco
	Việt Nam
	 gói 3 miếng 
	Miếng
	 210 
	 3.800 
	 798.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	6 
	PP2300602705
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp vô trùng cản quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602705.1
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp vô trùng cản quang
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp vô trùng cản quang
	 
	Memco
	Việt Nam
	 gói 5 miếng 
	Miếng
	 250 
	 7.200 
	 1.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	7 
	PP2300602706
	Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 10.350.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602706.1
	Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng
	Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng
	GPT
	Memco
	Việt Nam
	 gói 10 miếng 
	Miếng
	 23.000 
	 450 
	 10.350.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	8 
	PP2300602707
	Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 11.480.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602707.1
	Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng
	Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng
	BGĐVT-MC
	Memco
	Việt Nam
	 gói 01 miếng 
	Miếng
	 7.000 
	 1.640 
	 11.480.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	9 
	PP2300602711
	Bơm tiêm nhựa 1 ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 720.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602711.1
	Bơm tiêm nhựa 1 ml
	Bơm tiêm nhựa 1 ml
	BT1.VHK
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 1.000 
	 720 
	 720.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	10 
	PP2300602713
	Bơm tiêm nhựa 10ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602713.1
	Bơm tiêm nhựa 10ml
	Bơm tiêm nhựa 10ml
	BT10.VHK
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 2.000 
	 1.290 
	 2.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	11 
	PP2300602714
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.900.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602714.1
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ,
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ,
	BT20.VHK
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 50 cái 
	Cái
	 2.000 
	 1.950 
	 3.900.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	12 
	PP2300602715
	Bơm tiêm nhựa 50ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 485.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602715.1
	Bơm tiêm nhựa 50ml
	Bơm tiêm nhựa 50ml
	BT50.VHK
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 25 cái. 
	Cái
	 100 
	 4.850 
	 485.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	13 
	PP2300602716
	Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 485.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602716.1
	Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn
	Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn
	BCA50.VHK
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 25 cái. 
	Cái
	 100 
	 4.850 
	 485.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	14 
	PP2300602724
	Kim luồn mạch máu số 20G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602724.1
	Kim luồn mạch máu số 20G
	Kim luồn mạch máu số 20G
	10006
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 1.000 
	 2.650 
	 2.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	15 
	PP2300602725
	Kim luồn mạch máu số 24G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 16.140.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602725.1
	Kim luồn mạch máu số 24G
	Kim luồn mạch máu số 24G
	10008
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 6.000 
	 2.690 
	 16.140.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	16 
	PP2300602726
	Kim luồn mạch máu số 26G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602726.1
	Kim luồn mạch máu số 26G
	Kim luồn mạch máu số 26G
	10009
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 1.000 
	 3.680 
	 3.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	17 
	PP2300602727
	Kim luồn mạch máu 18 G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 265.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602727.1
	Kim luồn mạch máu 18 G
	Kim luồn mạch máu 18 G
	10004
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 100 
	 2.650 
	 265.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	18 
	PP2300602728
	Dao mổ số 20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 490.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602728.1
	Dao mổ số 20
	Dao mổ số 20
	Surgical Blades
	Ribbel
	Ấn Độ
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 500 
	 980 
	 490.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	19 
	PP2300602730
	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ XS, S, M, L, XL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 5.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602730.1
	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ XS, S, M, L, XL
	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ XS, S, M, L, XL
	DOXY 2
	Đất Việt Thành
	Việt Nam
	 thùng 100 cái 
	Dây
	 1.000 
	 5.650 
	 5.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	20 
	PP2300602731
	Mask thở Oxy có túi các cỡ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602731.1
	Mask thở Oxy có túi các cỡ
	Mask thở Oxy có túi các cỡ
	HTA03xx
	Hitec
	Trung Quốc
	 Bì 01 cái 
	Cái
	 100 
	 16.800 
	 1.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	21 
	PP2300602732
	Dây truyền dịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 26.950.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602732.1
	Dây truyền dịch
	Dây truyền dịch
	IV-4 
	Shandong Yiguang
	Trung Quốc
	 Thùng 500 cái 
	Bộ
	 7.000 
	 3.850 
	 26.950.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	22 
	PP2300602733
	Đè lưỡi gỗ 150 x 20 x 2mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.100.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602733.1
	Đè lưỡi gỗ 150 x 20 x 2mm
	Đè lưỡi gỗ 150 x 20 x 2mm
	ĐLG.TNP
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 10.000 
	 310 
	 3.100.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	23 
	PP2300602734
	Film X-quang siêu nhạy 30x40,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7.400.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602734.1
	Film X-quang siêu nhạy 30x40,
	Film X-quang siêu nhạy 30x40,
	Super HR-U
	Fujifilm Shizuoka 
	Nhật Bản
	 Hộp 100 tấm 
	Hộp
	 5 
	 1.480.000 
	 7.400.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	24 
	PP2300602735
	Film X-quang siêu nhạy 24x30,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 9.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602735.1
	Film X-quang siêu nhạy 24x30,
	Film X-quang siêu nhạy 24x30,
	Super HR-U
	Fujifilm Shizuoka 
	Nhật Bản
	 Hộp 100 tấm 
	Hộp
	 10 
	 980.000 
	 9.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	25 
	PP2300602738
	Gel siêu âm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.280.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602738.1
	Gel siêu âm
	Gel siêu âm
	APM-GS1
	An Phú
	Việt Nam
	  Can 5 lít 
	Can
	 10 
	 128.000 
	 1.280.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	26 
	PP2300602740
	Giấy điện tim 3 cần (80mm x20m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.630.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602740.1
	Giấy điện tim 3 cần (80mm x20m)
	Giấy điện tim 3 cần (80mm x20m)
	80 * 20
	Tianjin 
	Trung Quốc
	 thùng 120 cuộn 
	Cuộn
	 150 
	 24.200 
	 3.630.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	27 
	PP2300602741
	Giấy siêu âm  (110mm x 20m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 11.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602741.1
	Giấy siêu âm  (110mm x 20m)
	Giấy siêu âm (110mm x 20m)
	110 * 20
	Tianjin 
	Trung Quốc
	 hộp 05 cuộn 
	Cuộn
	 100 
	 118.000 
	 11.800.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	28 
	PP2300602742
	Kẹp rốn sơ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.420.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602742.1
	Kẹp rốn sơ sinh
	Kẹp rốn sơ sinh
	KR.TNP
	Tanaphar
	Việt Nam
	 50 cái/hộp 
	Cái
	 1.000 
	 1.420 
	 1.420.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	29 
	PP2300602743
	Ống thổi nồng độ cồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 43.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602743.1
	Ống thổi nồng độ cồn
	Ống thổi nồng độ cồn
	
	Môi trường xanh
	Việt Nam
	 1 cái/gói 
	Cái
	 3.000 
	 14.500 
	 43.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	30 
	PP2300602744
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 13.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602744.1
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	KT4.TNP
	Tanaphar
	Việt Nam
	 Hộp 50 cái 
	Cái
	 20.000 
	 650 
	 13.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	31 
	PP2300602745
	Mũ phẫu thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.535.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602745.1
	Mũ phẫu thuật
	Mũ phẫu thuật
	MPT-MC
	Memco
	Việt Nam
	 gói 01 cái 
	Cái
	 3.000 
	 845 
	 2.535.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	32 
	PP2300602747
	Kim châm cứu. các cỡ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 28.635.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602747.1
	Kim châm cứu. các cỡ
	Kim châm cứu. các cỡ
	Acupuncture needles
	Suzhou Medical
	Trung Quốc
	 Hộp 1000 cây 
	Cây
	 83.000 
	 345 
	 28.635.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	33 
	PP2300602748
	Kim chọc dò tủy sống số 27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.210.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602748.1
	Kim chọc dò tủy sống số 27
	Kim chọc dò tủy sống số 27
	20930
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp/100 cái 
	Cái
	 200 
	 21.050 
	 4.210.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	34 
	PP2300602749
	Kim chọc dò tủy sống số 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 421.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602749.1
	Kim chọc dò tủy sống số 25
	Kim chọc dò tủy sống số 25
	20928
	Poly Medicure
	Ấn Độ
	 Hộp/100 cái 
	Cái
	 20 
	 21.050 
	 421.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	35 
	PP2300602752
	Kim tiêm số 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.140.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602752.1
	Kim tiêm số 18
	Kim tiêm số 18
	KT18.TNP
	Tanaphar
	Việt Nam
	 100 cái/ Hộp 
	Cái
	 3.000 
	 380 
	 1.140.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	36 
	PP2300602753
	Túi nước tiểu có khóa, có dây đeo 2000ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.740.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602753.1
	Túi nước tiểu có khóa, có dây đeo 2000ml
	Túi nước tiểu có khóa, có dây đeo 2000ml
	 DVT11xx
	Đất Việt Thành
	Việt Nam
	 Bì 01 cái 
	Cái
	 300 
	 5.800 
	 1.740.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	37 
	PP2300602754
	Ống đặt nội khí quản có bóng số 7; 7,5; 6; 5,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 632.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602754.1
	Ống đặt nội khí quản có bóng số 7; 7,5; 6; 5,5
	Ống đặt nội khí quản có bóng số 7; 7,5; 6; 5,5
	HTC01xxC 
	Hitec
	Trung Quốc
	 Bì 01 cái 
	Cái
	 40 
	 15.800 
	 632.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	38 
	PP2300602758
	Cốc đựng đờm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602758.1
	Cốc đựng đờm
	Cốc đựng đờm
	LOBP_ĐVT
	Đất Việt Thành
	Việt Nam
	 Bì 01 cái 
	Cái
	 1.000 
	 1.650 
	 1.650.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	39 
	PP2300602762
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 148.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602762.1
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7
	KHPPSS
	Khải Hoàn
	Việt Nam
	 Hộp 50 đôi 
	Đôi
	 30.000 
	 4.950 
	 148.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	40 
	PP2300602763
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 49.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602763.1
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5
	KHPPSS
	Khải Hoàn
	Việt Nam
	 Hộp 50 đôi 
	Đôi
	 10.000 
	 4.950 
	 49.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	41 
	PP2300602764
	Găng tay chưa tiệt trùng size S số 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 174.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602764.1
	Găng tay chưa tiệt trùng size S số 7
	Găng tay chưa tiệt trùng size S số 7
	KHPPEX
	Khải Hoàn
	Việt Nam
	 Hộp 50 đôi 
	Đôi
	 120.000 
	 1.450 
	 174.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	42 
	PP2300602765
	Găng tay chưa tiệt trùng size M số 7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 43.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602765.1
	Găng tay chưa tiệt trùng size M số 7,5
	Găng tay chưa tiệt trùng size M số 7,5
	KHPPEX
	Khải Hoàn
	Việt Nam
	 Hộp 50 đôi 
	Đôi
	 30.000 
	 1.450 
	 43.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	43 
	PP2300602768
	Ống Sonde tiểu Nelaton các cỡ, các số.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602768.1
	Ống Sonde tiểu Nelaton các cỡ, các số.
	Ống Sonde tiểu Nelaton các cỡ, các số.
	HTB09xx
	Hitec
	Trung Quốc
	 Bì 01 cái 
	Sợi
	 200 
	 8.400 
	 1.680.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	44 
	PP2300602770
	Mặt nạ xông khí dung trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602770.1
	Mặt nạ xông khí dung trẻ em
	Mặt nạ xông khí dung trẻ em
	HTA02xx
	Hitec
	Trung Quốc
	 gói 01 cái 
	Cái
	 100 
	 15.800 
	 1.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	45 
	PP2300602771
	Mặt nạ xông khí dung người lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602771.1
	Mặt nạ xông khí dung người lớn
	Mặt nạ xông khí dung người lớn
	HTA02xx
	Hitec
	Trung Quốc
	 gói 01 cái 
	Bộ
	 100 
	 15.800 
	 1.580.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	46 
	PP2300602774
	Kim chích máu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.120.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602774.1
	Kim chích máu
	Kim chích máu
	AT0535
AT9585
	Tianjin Huahong Technology
	Trung Quốc
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 4.000 
	 280 
	 1.120.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	47 
	PP2300602775
	Ống nghiệm chống đông EDTA  nắp nhựa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602775.1
	Ống nghiệm chống đông EDTA  nắp nhựa
	Ống nghiệm chống đông EDTA nắp nhựa
	E2-016
	An Phú
	Việt Nam
	 Hộp 100 ống 
	Ống
	 25.000 
	 820 
	 20.500.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	48 
	PP2300602782
	Bì đựng rác thải  y tế 55*80 lít
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602782.1
	Bì đựng rác thải  y tế 55*80 lít
	Bì đựng rác thải y tế 55*80 lít
	
	Tân Ngọc Phát
	Việt Nam
	 Kg 
	Kg
	 100 
	 72.500 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	49 
	PP2300602783
	Bì đưng rác thải  y tế 60*90 lít
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602783.1
	Bì đưng rác thải  y tế 60*90 lít
	Bì đưng rác thải y tế 60*90 lít
	
	Tân Ngọc Phát
	Việt Nam
	 Kg 
	Kg
	 100 
	 72.500 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	50 
	PP2300602784
	Bì đưng rác thải  y tế 90*120 lít
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602784.1
	Bì đưng rác thải  y tế 90*120 lít
	Bì đưng rác thải y tế 90*120 lít
	
	Tân Ngọc Phát
	Việt Nam
	 Kg 
	Kg
	 100 
	 72.500 
	 7.250.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	51 
	PP2300602787
	Cồn 70 độ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.798.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602787.1
	Cồn 70 độ
	Cồn 70 độ
	Ethanol 70° (Cồn 70°)
	Thuận Phát
	Việt Nam
	 Can 30 lít 
	Lít
	 90 
	 42.200 
	 3.798.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	52 
	PP2300602788
	Dung dịch sát khuẩn nhanh  Chai 500ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 18.600.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602788.1
	Dung dịch sát khuẩn nhanh  Chai 500ml
	Dung dịch sát khuẩn nhanh Chai 500ml
	APM HANDRUB
	An Phú
	Việt Nam
	 Chai 500ml 
	Chai
	 300 
	 62.000 
	 18.600.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	53 
	PP2300602817
	Test phát hiện HEV IgG/IgM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 13.400.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602817.1
	Test phát hiện HEV IgG/IgM
	Test phát hiện HEV IgG/IgM
	IHBVC-C35
	Biotest
	Trung Quốc
	 Hộp 25 test 
	Test
	 500 
	 26.800 
	 13.400.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	54 
	PP2300602845
	Cân đồng hồ  có máng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 31.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602845.1
	Cân đồng hồ  có máng
	Cân đồng hồ có máng
	CĐHTE-20
	Nhơn Hòa
	Việt Nam
	 Cái 
	Cái
	 25 
	 1.240.000 
	 31.000.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	55 
	PP2300602846
	Cân đồng hồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 5.340.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	
	PP2300602846.1
	Cân đồng hồ
	Cân đồng hồ
	CĐH-120-11
	Nhơn Hòa
	Việt Nam
	 Cái 
	Cái
	 3 
	 1.780.000 
	 5.340.000 
	Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Thanh Lộc Phát

	56 
	PP2300602814
	Test nước tiểu 11 thông số (dùng cho máy Urilyzer 100)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7.920.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	
	PP2300602814.1
	Test nước tiểu 11 thông số (dùng cho máy Urilyzer 100)
	Test nước tiểu 11 thông số (dùng cho máy Urilyzer 100)
	93150
	Analyticon Biotechnologies GmbH
	Đức
	Hộp 150 test
	 Test 
	 1.800 
	 4.400 
	 7.920.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	57 
	PP2300602815
	Urinalysis Control - Level 1 (Urnal Control 1) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 18.000.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	
	PP2300602815.1
	Urinalysis Control - Level 1 (Urnal Control 1) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1)
	Urinalysis Control - Level 1 (Urnal Control 1) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1)
	93010
	Cliniqa Corporation
	Đức
	Hộp/2 x 15 ml
	Lọ
	 12 
	 1.500.000 
	 18.000.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	58 
	PP2300602816
	Urinalysis Control - Level 2 (Urnal Control 2) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 18.000.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	
	PP2300602816.1
	Urinalysis Control - Level 2 (Urnal Control 2) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2)
	Urinalysis Control - Level 2 (Urnal Control 2) (Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2)
	93010
	Cliniqa Corporation
	Đức
	 Hộp/2 x 15 ml 
	Lọ
	 12 
	 1.500.000 
	 18.000.000 
	Công ty TNHH thiết bị y tế Nhất Tâm

	59 
	PP2300602813
	Test Ma túy (4 trong 1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 179.920.000 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế Việt Anh

	
	PP2300602813.1
	Test Ma túy (4 trong 1)
	Bộ xét nghiệm định tính sàng lọc nhiều loại thuốc  (nước tiểu) MOP -MET-AMP-THC (Multi-Drug Screen Test Panel (Urine))
	 
	Hangzhou Testsea
Biotechnoloy
	Trung Quốc
	25 test/ hộp
	 Test 
	 8.000 
	 22.490 
	 179.920.000 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế Việt Anh

	60 
	PP2300602737
	Film X-quang KTS(DI- HL) 25cm x30cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602737.1
	Film X-quang KTS(DI- HL) 25cm x30cm
	Phim X Quang DI-HL 25x30cm
	 
	Fujifilm Shizuoka co.,ltd
	Nhật Bản
	Hộp 150 tấm
	 Hộp 
	 20 
	 3.000.000 
	 60.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	61 
	PP2300602819
	Test phát hiện HAV IgM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 10.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602819.1
	Test phát hiện HAV IgM
	Hepatitis A virus Rapid Test
	HAV-W23
	 Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd
	Trung Quốc
	 40 test/hộp 
	Test
	 500 
	 20.000 
	 10.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	62 
	PP2300602822
	Test xét nghiệm kháng thể kháng H.pylori
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.350.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602822.1
	Test xét nghiệm kháng thể kháng H.pylori
	 Test thử xét nghiệm định tính/định lượng kháng nguyên Helicobactor pylori
	 
	Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd
	Trung Quốc
	 Hộp 25 test 
	Test
	 300 
	 14.500 
	 4.350.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	63 
	PP2300602823
	Anti A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602823.1
	Anti A
	Anti A
	 
	Spectrum Diagnostics
	Ai Cập
	Lọ 10ml
	 Lọ 
	 50 
	 80.000 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	64 
	PP2300602824
	Anti AB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602824.1
	Anti AB
	Anti AB
	 
	Spectrum Diagnostics
	Ai Cập
	Lọ 10ml
	 Lọ 
	 50 
	 80.000 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	65 
	PP2300602825
	Anti B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602825.1
	Anti B
	Anti B
	 
	Spectrum Diagnostics
	Ai Cập
	 Lọ 10ml 
	Lọ
	 50 
	 80.000 
	 4.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	66 
	PP2300602830
	HÓA CHẤT CHẠY TRÊN MÁY HUYẾT HỌC CELLTAC G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 137.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.1
	Dung dịch Isotonac 3
	Isotonac 3/MEK-640
	0
	Nihon Kohden Tomioka Corporation 
	Nhật Bản
	 Thùng 18L 
	Thùng
	 20 
	 2.400.000 
	 48.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.2
	Dung dịch Hemolynac 310
	Hemolynac-310/MK-310W
	T493D
	Nihon Kohden Tomioka Corporation 
	Nhật Bản
	Chai 250ml
	 Chai 
	 10 
	 2.700.000 
	 27.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.3
	Dung dịch Hemolynac 510
	Hemolynac-510/MK-510W
	T496D
	Nihon Kohden Tomioka Corporation 
	Nhật Bản
	 Chai 250ml 
	 Chai 
	 10 
	 2.700.000 
	 27.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.4
	Dung dịch Cleanac 710 
	Cleanac 710/MK-710
	T438H
	Nihon Kohden Tomioka Corporation 
	Nhật Bản
	 Can 2 lít 
	 Can 
	 10 
	 2.700.000 
	 27.000.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.5
	Dung dịch Cleanac 810 
	Cleanac 810/MK-810
	T438R
	Nihon Kohden Tomioka Corporation 
	Nhật Bản
	 3x15ml/bộ 
	Bộ
	 1 
	 4.500.000 
	 4.500.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	
	PP2300602830.6
	Máu chuẩn 5DN
	MEK-5DN
	5DN06
	R&D Systems,
Inc
	Mỹ
	 Lọ 3ml 
	 Lọ 
	 1 
	 3.500.000 
	 3.500.000 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Việt

	67 
	PP2300602736
	Film X-quang KTS (DI- HL)20cm x 25cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 160.510.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602736.1
	Film X-quang KTS (DI- HL)20cm x 25cm
	FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM/ Phim X Quang DI-HL 20X25cm
	 
	FUJIFILM 
	Nhật Bản
	 150 tờ/Hộp 
	Hộp
	 70 
	 2.293.000 
	 160.510.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	68 
	PP2300602812
	Test HBsAg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 24.000.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602812.1
	Test HBsAg
	HBsAg Rapid Test
	IHBSG-301
	Medicon
	Việt Nam
	Hộp 50 Test
	Test
	 5.000 
	 4.800 
	 24.000.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	69 
	PP2300602828
	HÓA CHẤT BIOSYSTEMS CHẠY TRÊN AU 480 - BECKMAN COULTER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 253.723.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.1
	Protein (Total)
	Protein (Total)
	21513
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	2x60ml+2x20mL
	Hộp
	 2 
	 564.000 
	 1.128.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.2
	Creatinine 
	Creatinine
	21502
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 5x50mL+5x50mL 
	Hộp
	 4 
	 2.941.500 
	 11.766.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.3
	Glucose 
	Glucose
	21503
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 10x60mL 
	Hộp
	 8 
	 2.446.500 
	 19.572.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.4
	Cholesterol 
	Cholesterol
	21505
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 10x60mL 
	Hộp
	 4 
	 3.094.500 
	 12.378.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.5
	Bilirubin (Total)  
	Bilirubin (Total)
	21506
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 8x60ml+8x15mL 
	Hộp
	 1 
	 3.550.500 
	 3.550.500 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.6
	Urea-BUN UV 
	UREA/BUN-UV
	21516
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 8x60ml+8x15mL 
	Hộp
	 3 
	 6.174.000 
	 18.522.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.7
	Uric Acid 
	Uric Acid
	21521
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	10x60mL
	Hộp
	 3 
	 4.434.000 
	 13.302.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.8
	Triglycerides 
	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
	21528
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	10x60mL
	Hộp
	 4 
	 5.200.000 
	 20.800.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.9
	AST/GOT 
	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
	21531
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 8x60ml+8x15mL 
	Hộp
	 3 
	 5.203.500 
	 15.610.500 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.10
	ALT/GPT
	ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)
	21533
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 8x60ml+8x15mL 
	Hộp
	 3 
	 5.208.000 
	 15.624.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.11
	GGT( Men gan)
	g-GT
	0
	Spinreact S.A.U
	Tây Ban Nha
	 10x50 mL 
	Hộp
	 3 
	 2.900.000 
	 8.700.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.12
	Cholesterol HDL Direct
	Cholesterol HDL Direct
	21557
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	2x60ml+2x20mL
	Hộp
	 4 
	 7.884.000 
	 31.536.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.13
	Bilirubin (Direct)
	Bilirubin (Direct)
	21504
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 4x60ml+4x15mL 
	Hộp
	 1 
	 1.773.000 
	 1.773.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.14
	Biochemistry control urine
	BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II
	18066
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 1x5mL 
	Lọ
	 2 
	 948.000 
	 1.896.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.15
	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I
	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM
	18042
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	5x5mL
	Hộp
	 3 
	 3.370.500 
	 10.111.500 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.16
	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN)
	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN)
	18044
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 5x5mL 
	Hộp
	 3 
	 3.370.500 
	 10.111.500 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.17
	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID
	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID
	BO11524
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	1000mL
	Bình
	 10 
	 1.530.000 
	 15.300.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.18
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm HEMOGLOBIN A1C-DIRECT
	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)
	22147
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	2x60ml+2x12mL
	Hộp
	 2 
	 14.086.380 
	 28.172.760 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.19
	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT STANDARDS
	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT STANDARDS
	31048
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 4Levelx0.5mL 
	Hộp
	 2 
	 4.449.060 
	 8.898.120 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.20
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)
	18001
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	1x0.5mL
	Hộp
	 2 
	 1.242.780 
	 2.485.560 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602828.21
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)
	18002
	Biosystems S.A.
	Tây Ban Nha
	 1x0.5mL 
	Hộp
	 2 
	 1.242.780 
	 2.485.560 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	70 
	PP2300602829
	HÓA CHẤT CHẠY TRÊN MÁY HUYẾT HỌC CELLTACα
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 146.680.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602829.1
	Dung dịch Isotonac 3  
	DISOTONIC 18Lit
	0
	Tesla  
	Việt Nam
	18 lít
	Thùng
	 80 
	 1.034.000 
	 82.720.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602829.2
	Dung dịch Cleanac  
	CLEANER 5Lit MÀU Trắng
	0
	Tesla  
	Việt Nam
	 Thùng 5 Lit 
	Thùng
	 20 
	 1.100.000 
	 22.000.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602829.3
	Dung dịch Cleanac 3  
	CLEANER 5Lit MÀU Xanh
	0
	Tesla  
	Việt Nam
	Thùng 5 Lit
	Thùng
	 4 
	 1.100.000 
	 4.400.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602829.4
	Dung dịch Hemolynac 3  
	HEMOLYSE-3N 500mL
	0
	Tesla  
	Việt Nam
	500 ml
	Chai
	 40 
	 819.000 
	 32.760.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	
	PP2300602829.5
	MEK-3DN
	R&D CBC-3D
Control
	3D506
	R&D Systems, Inc.
	Hoa Kỳ
	 Lọ 2ml 
	Lọ
	 3 
	 1.600.000 
	 4.800.000 
	Công ty TNHH xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An

	71 
	PP2300602698
	Băng cuộn 7cm x 2m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 6.468.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602698.1
	Băng cuộn 7cm x 2m
	Băng cuộn 7cm x 2m
	 BC6
	An Lành
	Việt Nam
	 Gói 20 cuộn 
	Cuộn
	 7.000 
	 924 
	 6.468.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	72 
	PP2300602708
	Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.190.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602708.1
	Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
	Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
	 GPTVT
	An Lành
	Việt Nam
	 Gói 10 miếng 
	Miếng
	 5.000 
	 638 
	 3.190.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	73 
	PP2300602712
	Bơm tiêm nhựa 5ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 30.800.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602712.1
	Bơm tiêm nhựa 5ml
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO
	BT.VKC.01
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
	Việt Nam
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 40.000 
	 770 
	 30.800.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	74 
	PP2300602717
	Chỉ Silk 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 39.540.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602717.1
	Chỉ Silk 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm.
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm
	SFS6038A
	Peters Surgical India
	Ấn Độ
	 Hộp 12 tép 
	Tép
	 2.000 
	 19.770 
	 39.540.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	75 
	PP2300602718
	Chỉ tan chậm tự nhiên  2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c dài 26mm, 36mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 42.000.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602718.1
	Chỉ tan chậm tự nhiên  2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c dài 26mm, 36mm
	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn, dài 36 mm, C30A36
	C30A36
	CPT
	 Việt Nam
	 Hộp 24 tép 
	Tép
	 1.200 
	 35.000 
	 42.000.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	76 
	PP2300602719
	Chỉ Silk 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 11.580.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602719.1
	Chỉ Silk 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm
	SFS6014
	Peters Surgical India
	Ấn Độ
	 Hộp 12 tép 
	Tép
	 600 
	 19.300 
	 11.580.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	77 
	PP2300602720
	Chỉ polyamide 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.662.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602720.1
	Chỉ polyamide 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm
	SFN3425
	Peters Surgical India
	Ấn Độ
	Hộp 12 tép
	Tép
	 120 
	 13.850 
	 1.662.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	78 
	PP2300602721
	Chỉ polyamide 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.704.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602721.1
	Chỉ polyamide 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm
	SFN3749
	Peters Surgical India
	Ấn Độ
	Hộp 12 tép
	Tép
	 120 
	 14.200 
	 1.704.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	79 
	PP2300602722
	Chỉ Vicryl số 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 10.320.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602722.1
	Chỉ Vicryl số 1
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polycol 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm
	SPL2347
	Peters Surgical India
	Ấn Độ
	Hộp 12 tép
	Tép
	 240 
	 43.000 
	 10.320.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	80 
	PP2300602729
	Dây hút nhớt có nắp các số 6;8;10;12;14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 480.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602729.1
	Dây hút nhớt có nắp các số 6;8;10;12;14
	Dây hút nhớt có khóa
	GT017-100
	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd
	 Trung Quốc
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 200 
	 2.400 
	 480.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	81 
	PP2300602751
	Kim nha khoa (Kim ngắn) 27G. 0,4 x 21mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.750.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602751.1
	Kim nha khoa (Kim ngắn) 27G. 0,4 x 21mm
	Terumo Dental needle DNM2721
	DN*M2721
	Asahidai Plant of Misawa Medical Industry Co., Ltd
	Nhật Bản
	 Hộp 100 cái 
	Cái
	 500 
	 3.500 
	 1.750.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	82 
	PP2300602766
	Găng tay sản khoa đã tiệt trùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 21.480.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602766.1
	Găng tay sản khoa đã tiệt trùng
	Găng sản khoa đã tiệt trùng
	GTT
	Nam Tín
	 Việt Nam
	Hộp 50 đôi
	Đôi
	 1.200 
	 17.900 
	 21.480.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	83 
	PP2300602767
	Ống Sonde dạ dày Các số 10;14;16. Có nắp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.260.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602767.1
	Ống Sonde dạ dày Các số 10;14;16. Có nắp
	Dây cho ăn có nắp số 10;14;16
	GT018-100
	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd
	Trung Quốc
	 Bì 01 sợi 
	Sợi
	 300 
	 4.200 
	 1.260.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	84 
	PP2300602769
	Sonde Foley 2 nhánh các cỡ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.600.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602769.1
	Sonde Foley 2 nhánh các cỡ
	Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ
	GT022-200
	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd
	Trung Quốc
	Bì 01 sợi
	Sợi
	 200 
	 13.000 
	 2.600.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	85 
	PP2300602776
	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.500.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602776.1
	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp
	Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp
	HEP_22MLOTH3P2L1
	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ
	Việt Nam
	 Hộp 100 ống 
	Ống
	 5.000 
	 900 
	 4.500.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	86 
	PP2300602777
	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.190.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602777.1
	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn
	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn
	ONG_35MLNON3P7N0
	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ
	Việt Nam
	 Bịch 500 ống 
	Ống
	 2.000 
	 595 
	 1.190.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	87 
	PP2300602779
	Nẹp xương đùi dài các số 7; 8; 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.900.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602779.1
	Nẹp xương đùi dài các số 7; 8; 9
	Nẹp xương đùi dài các số 7; 8; 9
	GIAHU 018
	Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na
	Việt Nam
	 Bì 01 cái 
	Cái
	 30 
	 130.000 
	 3.900.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	88 
	PP2300602780
	Nẹp xương đùi ngắn  các số 6; 7; 8; 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 4.800.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602780.1
	Nẹp xương đùi ngắn  các số 6; 7; 8; 9
	Nẹp xương đùi ngắn các số 6; 7; 8; 9
	GIAHU 017
	Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na
	Việt Nam
	Bì 01 cái
	Cái
	 40 
	 120.000 
	 4.800.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	89 
	PP2300602781
	Lọ đựng mẫu nắp đỏ , có nhãn 55 ml
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 725.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh

	
	PP2300602781.1
	Lọ đựng mẫu nắp đỏ , có nhãn 55 ml
	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn
	LON_355MNON3P3N1
	Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ
	Việt Nam
	Bịch 100 cái
	Cái
	 500 
	 1.450 
	 725.000 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh




PHỤ LỤC II
DANH SÁCH PHẦN KHÔNG TRÚNG THẦU

	STT
	Mã phần
	Tên phần
	Giá phần thầu

	1 
	PP2300602699
	Băng keo lụa 2,5cm x 5m
	33.000.000

	2 
	PP2300602700
	Băng thun 3 móc 4inch, 3 móc
	7.084.800

	3 
	PP2300602703
	Gạc cầu sản khoa Fi40 vô trùng
	2.000.000

	4 
	PP2300602709
	Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml kèm kim 25G x 1
	19.900.000

	5 
	PP2300602710
	Bơm kim tiêm tự khóa 0,1ml kèm kim 27G x 3/8''
	2.560.000

	6 
	PP2300602723
	Bột bó 15cm x 4,6m
	2.563.200

	7 
	PP2300602739
	Gel điện tim
	300.000

	8 
	PP2300602746
	Kim khâu da các cỡ
	735.000

	9 
	PP2300602750
	Kim gây tê dám rối thần kinh 22G, Chiều dài kim 50mm - 100mm
	5.875.000

	10 
	PP2300602755
	Điện cực
	250.000

	11 
	PP2300602756
	Đinh Kirschner nhọn 2 đầu  cỡ 1,8 , 2,0
	1.250.000

	12 
	PP2300602757
	Chỉ thép số 0.7
	2.750.000

	13 
	PP2300602759
	Gạc vaselin đắp bỏng
	1.050.000

	14 
	PP2300602760
	Nhiệt kế thủy ngân
	5.000.000

	15 
	PP2300602761
	Bóng đèn gù
	2.250.000

	16 
	PP2300602772
	Lam kính
	1.300.000

	17 
	PP2300602773
	Lam kính đầu mờ
	260.000

	18 
	PP2300602778
	Que lấy bệnh phẩm
	3.500.000

	19 
	PP2300602785
	Hộp an toàn 5 lít (tối đa 5.8 lít . dày 1.5mm; chiều cao: 290mm
	35.000.000

	20 
	PP2300602786
	Viên sát khuẩn Presept  2,5g
	27.500.000

	21 
	PP2300602789
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn Microshield 2 chai 500ml
	12.500.000

	22 
	PP2300602790
	Thuốc rửa phim X- Quang
	4.620.000

	23 
	PP2300602791
	Chổi đánh bóng răng TPC
	750.000

	24 
	PP2300602792
	Hoá chất nha
	11.100.000

	25 
	PP2300602793
	Sò đánh bóng ACClean
	1.490.000

	26 
	PP2300602794
	Eugenol Lọ/30ml
	1.340.000

	27 
	PP2300602795
	Oxyd Kẽm (nha khoa) Lọ/110g
	160.000

	28 
	PP2300602796
	GC Fuji 9 lớn
	2.180.000

	29 
	PP2300602797
	Ống hút nước bọt nha khoa
	240.000

	30 
	PP2300602798
	Mũi khoan búp lửa
	850.000

	31 
	PP2300602799
	Mũi khoan trụ
	1.700.000

	32 
	PP2300602800
	Mũi khoan tròn
	1.700.000

	33 
	PP2300602801
	Mũi khoan endo Z
	1.050.000

	34 
	PP2300602802
	Cortisomol
	1.350.000

	35 
	PP2300602803
	Composite lỏng
	370.000

	36 
	PP2300602804
	Spongel
	420.000

	37 
	PP2300602805
	Chổi bôi keo
	145.000

	38 
	PP2300602806
	Col chính, phụ các loại
	1.775.000

	39 
	PP2300602807
	Cây lèn Col ngang số 35
	38.000

	40 
	PP2300602808
	Cây lèn Col  ngang số 40
	38.000

	41 
	PP2300602809
	Trâm gai
	225.000

	42 
	PP2300602810
	Lentulo số 30
	180.000

	43 
	PP2300602811
	Test thử đường huyết
	5.000.000

	44 
	PP2300602821
	Test HIV
	19.000.000

	45 
	PP2300602826
	Fuchin 0,3%
	3.400.000

	46 
	PP2300602827
	Xanh methylen 0,3%
	3.400.000

	47 
	PP2300602831
	Bộ tiểu phẫu 24 Chi tiết
	25.500.000

	48 
	PP2300602832
	Kéo thẳng tù 16cm
	550.000

	49 
	PP2300602833
	Kéo thẳng nhọn 10cm
	1.100.000

	50 
	PP2300602834
	Kìm kẹp kim 16cm
	5.000.000

	51 
	PP2300602835
	Panh thẳng không mấu 14cm
	550.000

	52 
	PP2300602836
	Panh cong không mấu 14cm
	550.000

	53 
	PP2300602837
	Phẫu tích thẳng có mấu 20cm
	850.000

	54 
	PP2300602838
	Phẫu tích thẳng không mấu 20cm
	850.000

	55 
	PP2300602839
	Huyết áp cơ
	10.000.000

	56 
	PP2300602840
	Huyết áp điện tử
	4.500.000

	57 
	PP2300602841
	Ống nghe
	1.650.000

	58 
	PP2300602842
	Xe đẩy tiêm thuốc
	16.250.000

	59 
	PP2300602843
	Cân sức khỏe có thước đo
	7.500.000

	60 
	PP2300602844
	Nhiệt kế, Ẩm kế
	3.180.000

	61 
	PP2300602847
	Bấy thẳng nhổ răng các cỡ
	14.000.000

	62 
	PP2300602848
	Tay khoan nhanh nha khoa loại 4 lỗ, chuck bấm
	1.700.000

	63 
	PP2300602849
	Gương nha khoa có cán
	360.000

	64 
	PP2300602850
	Cọc truyền dịch
	1.500.000



